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Tinh thần Phật giáo trong sân khấu dân tộc
và một số nước Ðông Nam Á

-ooOoo-

Sân khấu Ðông Nam Á có đặc điểm dùng ngôn ngữ văn học làm cơ sở với cách hát và
động tác cách điệu, với trang trí mang tính ước lệ. Khác với sân khấu kịch phương Tây
theo lý luận của Aristotle, những câu chuyện được diễn tả như thật, mỗi chi tiết được
cụ thể hóa, cơ học hóa trên sàn diễn đã được công nghiệp hóa. Sân khấu tao nhã
phương Ðông thường là những tích truyện cổ truyền miệng từ trong dân gian được khái
quát hóa, nghệ thuật hóa; thường được bày ra ở các sân chùa, sân đình, bờ ruộng, bãi
mía... nơi có số đông dân chúng tụ hợp thành làng xã, tài nghệ cá nhân của diễn viên và
ban nhạc nền với các nhạc cụ dân tộc là yếu tố chính thu hút người xem trong mỗi đêm
diễn.

Yếu tố tôn giáo hình thành tư tưởng triết lý trong hầu hết các vở diễn phát xuất từ tinh
thần Bi, Trí, Dũng của đạo Phật. Tinh thần Phật giáo là một trong những nhân tố tiềm
ẩn của một dòng ý thức ăn sâu bén rễ cấu tạo nền văn hóa chung gắn bó các dân tộc
trong khu vực, để từ đó sân khấu Ðông Nam Á mang đến cho công chúng khán giả
những bài học, những kinh nghiệm mang tính khái quát thông qua tác phẩm, quan niệm
về cái đẹp đồng nghĩa với cái thiện và cái chân thật.

Sân khấu cổ truyền của một số quốc gia Ðông Nam Á còn ghi nhận sự hiện diện của
hai bộ sử thi đồ sộ của người khổng lồ Valmiki (Ấn Ðộ) : "Ramayana" hầu như được cả
thế giới biết đến cùng với "Mahabharata" mang nội dung ca ngợi cái đẹp của đạo đức,
tinh thần anh dũng, hy sinh vì chính nghĩa, ca ngợi những vị thần, những con người
sống trung thực, liên kết nhau, giúp đỡ nhau chống lại cái ác, kẻ làm điều xấu sẽ bị
vạch mặt chỉ tên, bị đám đông dân chúng khinh bỉ xa lánh; người lương thiện bị hàm
oan, bị hại cuối cùng được bà con xóm làng cưu mang, cứu giúp tìm cách chống lại bọn
ác. Cùng với những tác phẩm văn học nổi tiếng của Trung Hoa như "Tam quốc chí".
"Ðông Chu liệt quốc", "Tống Giang Thủy Hử"... là hàng loạt những tác phẩm được xây
dựng dựa trên câu chuyện về Ðức Phật Thích Ca từ lúc Ngài rời kinh thành đi tu cho
đến khi thành đạo... là những nguồn cảm hứng bất tuyệt, cung cấp vật liệu trong quá
trình sáng tác, dàn dựng và biểu diễn trên sâu khấu cổ truyền Ðông Nam Á. Tính kế
thừa về tư tưởng triết học Ấn Ðộ cổ đại qua hai bộ sử thi và những bộ trường thiên tiểu
thuyết của Trung Hoa đối với các tác phẩm sân khấu của Myanma, Thái Lan, Lào,
Campuchia, Malaysia, Indonesia rất sâu sắc. Riêng ở Thái Lan khoảng thập niên 90, đã
có một số vở diễn được các tác giả và đạo diễn khai thác dựa trên tạng Kinh của Ðức
Phật, đó là vở "Ðoc Triptaka".
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Theo nhiều nhà nghiên cứu nghệ thuật sân khấu truyền thống trong cũng như ngoài
nước, ở Việt Nam thời Lý, Trần, ngôi chùa là trung tâm văn hóa của cộng đồng làng xã,
nơi biểu diễn các loại hình nghệ thuật sân khấu cổ truyền đậm tính chất dân gian, thấm
đượm hương vị Phật giáo. Sử chép rằng các vua Lý, Trần đã nhiều lần xuống chiếu đại
xá các tội phạm biết ăn năn hối cải, chiếu miễn giảm thuế cho dân bị thiên tai địch họa.
Các vua cùng các hoàng hậu cũng đã ra chỉ dụ lập chùa, xây đình, cất miếu khắp cùng
đất nước từ rừng cao núi thẳm đến vùng đồng bằng đông đúc dân cư. Tinh thần Phật
giáo nổi bật lúc bấy giờ thể hiện lòng nhân ái, lượng bao dung, đức hiếu sinh (Từ, bi,
hỉ, xả), lấy hạnh phúc con người và sự giải thoát làm mục đích, không phân biệt già trẻ,
gái trai, cao thấp, sang hèn. Tư tưởng Phật giáo thông qua các tác phẩm sân khấu
khuyến khích, tạo điều kiện cho con người tự ý thức, hành động, tự hoàn thiện và nhất
là tự định đoạt lấy số phận mình, khẳng định sự tồn tại khoảnh khắc nhưng vô cùng
quý báu của mình trong dòng sông miên viễn của vũ trụ. Nghệ thuật sân khấu truyền
thống đời Lý, Trần chan hòa tinh thần Phật giáo, nhân vật trung tâm xuất hiện trước
khán giả là để chuyển tải ý niệm nhân ái, bao dung, tư tưởng cốt tủy của một hình thức
tôn giáo được Việt Nam hóa qua cuộc đời vĩ đại của Ðức vua Trần Nhân Tông, người
mở lối cho Thiền tông Việt Nam hiện diện một cách tự hào trong ngôi nhà Phật giáo
thế giới. Sân khấu lúc bấy giờ hướng về tinh thần bất khuất của các vị cao tăng đạo cao
đức trọng, tư tưởng uyên thâm, học Phật, yêu nước, yêu dân tộc... Từ cội nguồn này,
sân khấu truyền thống dân tộc đi sâu ngấm dần vào tâm thức của dân chúng, hình thành
sự rung cảm đồng điệu giữa người thưởng ngoạn và người làm nghệ thuật chân chính
của mọi thời đại.

Trên sân sấu ca kịch cải lương Việt Nam hình thành từ những năm đầu thế kỷ, chủ đề
Phật giáo đã được khai thác thiên về tính giáo dục. Những vở diễn được công chúng
cũng như Phật tử đón nhận nồng nhiệt và phần nào thỏa mãn trong cách lý giải và trình
bày giáo lý của Ðức Phật về thuyết "Nhân quả báo ứng". Thuyết nầy bao trùm cả vũ trụ
nhân sinh, chỉ rõ người làm lành, gieo nhân thiện tất nhiên nhận được quả lành; người
lỡ làm điều xấu xa, ác đức phải nhận lấy hậu quả đau lòng, nhưng nếu bản thân người
ấy biết ăn năn cải hối tự mình sửa sai, tìm cách làm nhiều điều tốt thì họ vẫn được
hưởng cái tốt của họ gieo đồng thời với những quả xấu mà họ đã gây ra trước kia.
Những vở diễn có đề tài Phật giáo vẫn được dựng đi dựng lại hai hoặc ba thập niên nay
tuy có sửa đổi tùy theo thời, nhưng tựu trung vẫn chuyển tải được cái rốt ráo của đạo
phật như Thiện sẽ có thiện báo ứng, Aùc sẽ có ác báo ứng.

Vở "Tam Tạng thỉnh kinh" gợi mở cho người xem nhận thức phần nào hành trình gian
nan qua trăm sông ngàn suối, trăm hiểm ngàn nguy để đi tìm chân lý giác ngộ, tìm lại
cái bản lai diện mục của chính mình, hiểu mình, biết khả năng tự thân để từ đó sống
cuộc đời có ích cho mình, cho người, chỉ ra cho mình, cho người cái quí báu nhất ở tự
nơi mỗi người, khiến cho người xem liên tưởng tới những nẻo tắt ngõ quanh của con
đường trần gian có quá nhiều gai chông hầm hố, và mỗi người cần phải chuẩn bị cho
mình đầy đủ hành trang để vượt thiên sơn vạn lý về đến nơi mình mong muốn.

Vở "Mục Liên Thanh Ðề" là bài học nhắc nhở mọi người đừng nghĩ điều xấu, đừng mở
miệng nói lời ác độc, đừng làm việc ác như người mẹ u mê đối với các Tỳ kheo, đồng
thời nhắc nhở mọi người về lòng hiếu thảo của một vị Bồ Tát dành cho mẫu thân,
người cho mình thịt xương trí não. Ngài xả thân cầu đạo, dốc lòng tin tấn kiên trì khiến
các Tỳ kheo, các vị Bồ Tát, Trời, Người đều cảm động. Ngài nhất quyết cứu mẹ dù biết
rằng mẹ mình có lầm lỗi.

"Quán Âm Diệu Thiện" là tấm gương sáng ngời của một công nương lá ngọc cành vàng
chịu oan uổng, chịu bị hành hạ khổ sở để cứu nhân độ thế, quan trọng hơn nữa là tấm
lòng hiếu thảo muốn giác ngộ thân sinh vốn là một vị vua kém hiểu biết về Phật pháp.
Bà đã hoán cải được vua cha bằng lòng nhẫn nhục, đức hy sinh của mình; và đã trị



quốc, an dân bằng tấm lòng bao dung, nhân từ độ lượng của một vị cha già. Chủ đề tư
tưởng của vở thấm nhuần tinh thần từ bi-trí tuệ của đạo Phật, nhắc nhở trong mỗi con
người có sẵn tánh Phật; và, đạo Phật là biểu hiện tuyệt vời của tự do và dân chủ. Ðức
Phật đã từng nói chính bản thân mỗi người phải hiểu biết chính xác sự việc đó là tốt
đẹp thiện lương, lúc bấy giờ hãy tín thọ và phụng hành. Qua hành động cao đẹp hy sinh
vì mọi người của Ni cô Diệu Thiện mà vua cha thấy được lỗi lầm của mình và tự giác
trở thành vị vua tốt, người cha hiền.

Ở vở "Quán Âm Thị Kính", từ những giây phút đầu tác giả khiến người xem cảm kích
trước tấm tình chung thủy và lòng kính trọng của người vợ dành cho chồng mình, lòng
hiếu đễ của một cô dâu ngoan hiền thảo ngay, một mực thương yêu chìu chuộng, dâng
cơm dời nước, cung phụng đầy đủ cho người mẹ chồng lúc nào cũng mang lòng hằn
thù đối với nàng dâu. Vào phút cuối người xem cảm kích kính phục lượng từ bi cao cả
của vị Bồ tát nhận hết về mình vô vàn đau thương tủi nhục để làm tấm gương sáng rực
soi tỏ đức hiếu sinh đối với đời, giúp con người có cơ hội quay về với Chánh pháp. Hai
trong số nhiều vở viết về lịch sử Ðức Phật như "Phật nhập Niết bàn", "Thích Ca đắc
đạo"... của gánh Tân Thinh vào những năm 30, và mới gần đây được đưa lên phim
ảnh... tuy chưa phải là một tác phẩm đạt chất lượng nghệ thuật như mọi người mong
muốn, nhưng dù sao cũng là những tác phẩm giúp cho công chúng khán giả tiếp cận
với giáo lý của Ðức Phật một cách đơn giản, dễ hiểu và hấp dẫn. Người xem có dịp
nghe, thấy kể lại con đường đi tìm sự giác ngộ của một người được sinh thành như bao
người, có nhiều phước báo thế gian hơn bao người nhưng can đảm từ bỏ những phương
tiện vật chất quý giá, ly gia cắt ái, đội nắng che mưa, áo mỏng thân gầy, nhịn ăn nhịn
mặc, nhịn đói, nhịn khát, kiên nhẫn miệt mài cho đến khi sở nguyện đạt thành, đem lợi
lạc cho nhân loại trải suốt mấy ngàn năm nay. Tuy nhiên, từ thập niên 60 trở lại đây,
trong một số vở cải lương có đề tài Phật giáo, người xem chưa đồng tình với cách luận
giải thiếu nghiêm túc, chính xác bởi một số tác giả không có điều kiện nghiên cứu giáo
lý Phật giáo một cách xuyên suốt, khiến cho cái nhìn Phật giáo đôi khi tiêu cực. Nhân
vật trung tâm thường khi rơi vào nghịch cảnh, rời bỏ cuộc đời nương vào cửa Phật. Do
vậy, tính chất giải thoát vốn thuộc về cốt tủy của đạo Phật đã ít nhiều bị sai lạc.

Sân khấu Ðông Nam Á, trong đó có Việt nam, có thể nói là sân khấu ít nhiều chịu ảnh
hưởng đậm đà màu sắc tôn giáo. Từ Thái Lan, Indonesia, Myanma, Malaysia, Lào,
Campuchia... Hồ giáo, Ấn giáo - đặc biệt là tư tưởng Bi, Trí, Dũng của Phật giáo - hiện
diện trong hầu hết các tác phẩm kinh điển của nhiều loại hình sân khấu dân tộc trong
khu vực. Nó như dòng suối nguồn nhân hậu thủy chung chảy giữa lòng các dân tộc,
đem ánh sáng mát rượi tươi tắn, ấm nồng, thiện lương đến những vùng đất khô hạn bẩn
chật lòng nhân, lan tràn bạo lực. Riêng Lào là quốc gia có nền sân khấu truyền thống
đậm đặc sắc màu Phật giáo so với các nước bạn trong vùng. Các kịch mục đa phần
dành giới thiệu quảng bá một cách ấn tượng năm điều thuộc giới luật của nhà chùa
dành cho Phật tử như không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối
và không uống rượu nhằm giáo dục người dân Lào sống theo tinh thần Phật giáo.

Sân khấu lễ hội phương Ðông vốn dĩ không tách rời hai yếu tố bi - hài mà sân khấu
Aristotle nhìn nhận như hai phạm trù riêng biệt. Nó hướng về tinh thần bi kịch lạc
quan, do đó có một sự gặp gỡ hồn nhiên giữa nền sân khấu chính thống với tư tưởng
Phật giáo bằng lối kết thúc có hậu, đoàn viên, tự tại... Bước hội tụ và phát triển các hệ
nhân vật trong sân khấu truyền thống Ðông Nam Á phần nào tiếp cận một cách hiện
thực, trung thành với triết học Phật giáo thông qua sự đa dạng, đa diện của các mẫu
người - nhân vật, như: thần thánh - ma quỷ - quan nịnh, người hiền - kẻ ác... như là mối
quan hệ biện chứng trong quy luật Sinh, Thành, Hoại, Diệt của thế giới con người.

Chúng ta vui mừng với thành phố ba trăm năm, đã ăn sâu cội nguồn văn hóa dân tộc
chưa bao giờ bị ngắt quãng ngăn chia, và tinh thần Phật giáo đã tự bao đời vốn là một



thành tố luôn hiện diện hài hòa giữa cấu trúc văn hóa truyền thống của dân tộc Việt
Nam cũng như ở các quốc gia Ðông Nam Á và sân khấu cổ truyền mang sứ mạng
chuyển tải. Cách giáo dục con người của sân khấu dân tộc không xa lạ với tính chất
"Trực chỉ nhân tâm" như ta thường cảm nhận khi nghiên cứu công án của các vị Tổ sư
Thiền dùng khai ngộ đệ tử. Công chúng tham gia vở diễn vui, buồn, thương, ghét, căm
giận hoặc nức lòng với các nhân vật, vừa thỏa mãn nhu cầu giải trí vừa thấm nhuần tư
tưởng tốt đẹp an lành của Phật giáo. Khán giả tự nhìn lại mình không chỉ sống, hoặc
phản ứng đơn thuần cái bản năng sinh học; mà qua đó nhân vật có thật, hiện diện ngay
trong chính thân mình, những con người đáng yêu quý, đáng tha thứ. Với giọt nước
mắt, với tiếng cười hồn nhiên, sau khi rời khán phòng khán giả tự chọn cho mình một
thái độ, tự sắm sửa cho mình hành trang cần thiết để tiếp tục dấn thân trong những cảnh
đời, ở đó họ nhận ra mình là một trong những nhân vật có thật, tự đảm nhận vai diễn
của mình trong vở kịch duy nhất của mỗi đời người. Vị trí xác đáng của đạo Phật trong
sân khấu truyền thống là hiện thực khách quan, không phải chỉ một triều đại hoặc một
thời đại nào đó, mà còn là sự hội nhập của dòng văn hóa làm thăng hoa sân khấu truyền
thống các dân tộc trong khu vực Ðông Nam Á từ trong quá khứ cũng như trong tương
lai.

Trở lại với lời Phật, ý Tổ, chúng ta nhận ra rằng sáu căn đắm nhiễm sáu trần sanh ra
sáu thức đã dẫn chúng sanh vào mê lộ luân hồi sanh tử, thì cũng ngay chính căn, trần,
thức này, sẽ đưa chúng sanh "Phản vọng về Chơn Như". vậy, với tám mươi bốn ngàn
pháp môn phương tiện, phải chăng loại hình nghệ thuật sân khấu với nội dung Phật
giáo đúng nghĩa và hợp thời cũng là một thành tố đặc biệt đáng kể. Và chúng ta có thể
thông qua lời ca, tiếng nhạc bằng hình tượng nhân vật tạo thêm chất liệu xúc tác vào
phạm trù Chân, Thiện, Mỹ để cảm hóa lòng người - từng bước nhận ra chân tánh quý
báu xưa nay sẵn có của chính mình; đó cũng là một tất yếu biện chứng của tinh thần
khế lý, khế cơ của nhà Phật.

Nên chăng với nhu cầu thưởng ngoạn đồng thời với yêu cầu chuyển tải những giá trị
tinh thần đạo đức cho công chúng trong thế kỷ tới đây thông qua cung cách tiếp thị
hiện đại? Tôi mạo muội đề nghị với các vị lãnh đạo Phật giáo nên đưa loại hình nghệ
thuật sân khấu thành một bộ môn được giản dạy chính thức tại các Học viện Phật giáo
khắp ba miền Nam, Trung, Bắc. Từ đó hình thành những câu lạc bộ giao lưu, biểu diễn,
trao đổi nghệ thuật văn hóa dân tộc mang tinh thần Phật giáo giữa các vị tu học với
công chúng Phật tử trong nước cũng như trong và ngoài khu vực Ðông Nam Á, nhằm
phổ biến, nâng cao sự hiểu biết giáo lý Ðức Phật bằng nhiều phương tiện, nhiều hình
thức phong phú, bằng con đường Chánh pháp, dìu dắt những người thật lòng đến với
đạo. Hơn nữa còn có thể giúp cho công chúng và nhất là những Phật tử thế hệ trẻ có cơ
hội tiếp xúc học hỏi, hành trì và thâm nhập giáo lý đạo Phật một cách khoa học, vừa
hồn nhiên, vừa hấp dẫn, thích hợp với điều kiện sinh hoạt hiện đại của công chúng
khán giả Phật tử thế kỷ 21; sống một cuộc sống trong sáng, trí tuệ, kính Phật, yêu nước,
nhớ ơn tổ tiên ông bà cha mẹ, yêu thương con người; gìn giữ, bảo vệ và phát triển môi
trường thiên nhiên ngày càng hài hòa, tốt đẹp hơn cho nhân loại.

Tóm lại, từ những ngày đầu quá trình hình thành và phát triển, các quốc gia trong vòng
đã ghi nhận sân khấu truyền thống, cùng với các tôn giáo - đặt biệt là Phật giáo - luôn
tồn tại gắn bó với nhau. Trong tiến trình giao kết, vai trò của Phật giáo làm chất men
thúc đẩy lòng hướng thiện của con người thông qua tác phẩm trên sân khấu truyền
thống và người thể hiện trước công chúng. Tư tưởng Phật giáo, rõ ràng đã là cái nền
vững chắc hỗ trợ sân khấu truyền thống khẳng định tính nhân bản của loại hình trong
lòng văn hóa dân tộc. Là hai nếu xét trên bình diện hình thức, phương pháp thể hiện,
nhưng nó sẽ không tách rời trước cái nhìn toàn cảnh về mục đích tối cao của con người,
ước muốn vươn tới sự tự hoàn thiện cho cá nhân, cho cộng đồng cũng như cho nhân
loại./.
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Chân thành cám ơn Tỳ kheo Thiện Minh đã gửi tặng phiên bản vi tính (Bình Anson, tháng 04-2001).
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